
*Khi thi thí sinh phải mang theo thẻ sinh viên

*Hình thức thi: trực tuyến (mỗi sinh viên sẽ thi 2 buổi)

Nhấn Ctrl+F để tìm nhanh thông tin

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày thi Giờ thi Kỹ năng Nhóm thi

1 BAACIU20106 Nguyễn Hà Anh 16/08/2021 08:00 Speaking 1

2 BABANS20030 Dương Ngọc Anh 16/08/2021 08:00 Speaking 1

3 BTBTIU20156 Nguyễn Hoàng Anh 16/08/2021 08:00 Speaking 1

4 ITDSIU20117 Hoàng Lê Bình 16/08/2021 08:00 Speaking 1

5 BTCEIU20053 Trương Khánh Chi 16/08/2021 08:00 Speaking 1

6 BABAIU20540 Nguyễn Thành Đạt 16/08/2021 08:00 Speaking 1

7 ITITIU20364 Huỳnh Lam Đạt 16/08/2021 08:00 Speaking 1

8 BTBTIU20261 Hoàng Thị Thảo Ánh 16/08/2021 08:00 Speaking 1

9 ITITIU20186 Nguyễn Tuấn Điệp 16/08/2021 08:00 Speaking 1

10 BAACIU20097 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 16/08/2021 08:00 Speaking 1

11 BABAWE20082 Đoàn Nguyễn Mỹ Duyên 16/08/2021 08:00 Speaking 2

12 IELSIU20291 Lưu Mỹ Duyên 16/08/2021 08:00 Speaking 2

13 BTBCIU20081 Tạ Vũ Hoàng Giang 16/08/2021 08:00 Speaking 2

14 ITITIU20198 Phạm Ngọc Hải 16/08/2021 08:00 Speaking 2

15 BABAUH20034 Trần Gia Hân 16/08/2021 08:00 Speaking 2

16 BAFNIU20285 Trần Ngọc Hân 16/08/2021 08:00 Speaking 2

17 IELSIU20231 Nguyễn Thị Hằng 16/08/2021 08:00 Speaking 2

18 BABAUH20038 Nguyễn Nhật Hào 16/08/2021 08:00 Speaking 2

19 BTBTIU20258 Trần Nguyễn Tú Hảo 16/08/2021 08:00 Speaking 2

20 BABAWE20081 Lý Gia Hưng 16/08/2021 08:00 Speaking 2

21 BTBCIU20021 Nguyễn Ngọc Đoan Khanh 16/08/2021 13:00 Speaking 3

22 BEBEIU20209 Nguyễn Lê Phương Khánh 16/08/2021 13:00 Speaking 3

23 BABAIU20069 Nguyễn Thị Yến Linh 16/08/2021 13:00 Speaking 3

24 ITDSIU20068 Nguyễn Phạm Gia Linh 16/08/2021 13:00 Speaking 3

25 ITITIU20244 Nguyễn Văn Lộc 16/08/2021 13:00 Speaking 3

26 BAACIU20135 Nguyễn Thành Long 16/08/2021 13:00 Speaking 3
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày thi Giờ thi Kỹ năng Nhóm thi

27 BAFNIU20346 Trần Phước Nhật Minh 16/08/2021 13:00 Speaking 3

28 BTBCIU20061 Trần Ngọc Mỹ 16/08/2021 13:00 Speaking 3

29 IELSIU20357 Vũ Hoài Nam 16/08/2021 13:00 Speaking 3

30 BAFNIU20355 Nguyễn Thảo Ngân 16/08/2021 13:00 Speaking 3

31 BABANS20031 Châu Phương Nghi 16/08/2021 13:00 Speaking 4

32 BEBEIU20223 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/08/2021 13:00 Speaking 4

33 BABAWE20101 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 16/08/2021 13:00 Speaking 4

34 MAMAIU20015 Trần Thị Bảo Ngọc 16/08/2021 13:00 Speaking 4

35 MAMAIU20078 Nguyễn Thảo Nguyên 16/08/2021 13:00 Speaking 4

36 BTBCIU20024 Trần Thị Thu Nhất 16/08/2021 13:00 Speaking 4

37 BTBCIU20065 Vũ Bạch Yến Nhi 16/08/2021 13:00 Speaking 4

38 BTCEIU20069 Lâm Ái Như 16/08/2021 13:00 Speaking 4

39 BEBEIU20227 Nguyễn Quỳnh Nhung 16/08/2021 13:00 Speaking 4

40 BABAWE20140 Đồng Thị Hồng Nhung 16/08/2021 13:00 Speaking 4

41 BAFNIU20391 Nguyễn Hoàng Phúc 17/08/2021 08:00 Speaking 5

42 BAFNIU20392 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 17/08/2021 08:00 Speaking 5

43 BABAWE20092 Lê Thái 17/08/2021 08:00 Speaking 5

44 BTCEIU20075 Tống Nguyễn Ngọc Thanh 17/08/2021 08:00 Speaking 5

45 EEACIU20111 Lê Tuấn Thành 17/08/2021 08:00 Speaking 5

46 BEBEIU20246 Nguyễn Phương Thảo 17/08/2021 08:00 Speaking 5

47 BAACIU20160 Hồ Tâm Thảo 17/08/2021 08:00 Speaking 5

48 BABAIU20469 Trần Phạm Anh Thi 17/08/2021 08:00 Speaking 6

49 IEIEIU20086 Huỳnh Võ Trường Thịnh 17/08/2021 08:00 Speaking 6

50 MAMAIU20048 Lê Nguyễn Hoài Thu 17/08/2021 08:00 Speaking 6

51 IEIEIU20090 Nguyễn Minh Thư 17/08/2021 08:00 Speaking 6

52 BABAWE20183 Phạm Ngọc Thủy Tiên 17/08/2021 08:00 Speaking 6

53 BABAWE20112 Trương Trần Thủy Tiên 17/08/2021 08:00 Speaking 6

54 BTBCIU20070 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/08/2021 08:00 Speaking 6

55 BAFNIU20220 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/08/2021 08:00 Speaking 7

56 BAFNIU20444 Phan Thị Thùy Trang 17/08/2021 08:00 Speaking 7

57 ITITIU20344 Phan Ngọc Tuấn 17/08/2021 08:00 Speaking 7

58 BAFNIU20466 Tạ Ngọc Yến Vi 17/08/2021 08:00 Speaking 7



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày thi Giờ thi Kỹ năng Nhóm thi

59 ITITIU20349 Linh Tiến Vĩ 17/08/2021 08:00 Speaking 7

60 ITITIU20351 Nguyễn Hoàng Việt 17/08/2021 08:00 Speaking 7

61 BTFTIU20108 Lê Nhật Vy 17/08/2021 08:00 Speaking 7

62 BAACIU20106 Nguyễn Hà Anh 17/08/2021 13:00 RLW A

63 BABANS20030 Dương Ngọc Anh 17/08/2021 13:00 RLW A

64 BTBTIU20156 Nguyễn Hoàng Anh 17/08/2021 13:00 RLW A

65 ITDSIU20117 Hoàng Lê Bình 17/08/2021 13:00 RLW A

66 BTCEIU20053 Trương Khánh Chi 17/08/2021 13:00 RLW A

67 BABAIU20540 Nguyễn Thành Đạt 17/08/2021 13:00 RLW A

68 ITITIU20364 Huỳnh Lam Đạt 17/08/2021 13:00 RLW A

69 BTBTIU20261 Hoàng Thị Thảo Ánh 17/08/2021 13:00 RLW A

70 ITITIU20186 Nguyễn Tuấn Điệp 17/08/2021 13:00 RLW A

71 BAACIU20097 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 17/08/2021 13:00 RLW A

72 BABAWE20082 Đoàn Nguyễn Mỹ Duyên 17/08/2021 13:00 RLW A

73 IELSIU20291 Lưu Mỹ Duyên 17/08/2021 13:00 RLW A

74 BTBCIU20081 Tạ Vũ Hoàng Giang 17/08/2021 13:00 RLW A

75 ITITIU20198 Phạm Ngọc Hải 17/08/2021 13:00 RLW A

76 BABAUH20034 Trần Gia Hân 17/08/2021 13:00 RLW A

77 BAFNIU20285 Trần Ngọc Hân 17/08/2021 13:00 RLW A

78 IELSIU20231 Nguyễn Thị Hằng 17/08/2021 13:00 RLW B

79 BABAUH20038 Nguyễn Nhật Hào 17/08/2021 13:00 RLW B

80 BTBTIU20258 Trần Nguyễn Tú Hảo 17/08/2021 13:00 RLW B

81 BABAWE20081 Lý Gia Hưng 17/08/2021 13:00 RLW B

82 BTBCIU20021 Nguyễn Ngọc Đoan Khanh 17/08/2021 13:00 RLW B

83 BEBEIU20209 Nguyễn Lê Phương Khánh 17/08/2021 13:00 RLW B

84 BABAIU20069 Nguyễn Thị Yến Linh 17/08/2021 13:00 RLW B

85 ITDSIU20068 Nguyễn Phạm Gia Linh 17/08/2021 13:00 RLW B

86 ITITIU20244 Nguyễn Văn Lộc 17/08/2021 13:00 RLW B

87 BAACIU20135 Nguyễn Thành Long 17/08/2021 13:00 RLW B

88 BAFNIU20346 Trần Phước Nhật Minh 17/08/2021 13:00 RLW B

89 BTBCIU20061 Trần Ngọc Mỹ 17/08/2021 13:00 RLW B

90 IELSIU20357 Vũ Hoài Nam 17/08/2021 13:00 RLW B



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày thi Giờ thi Kỹ năng Nhóm thi

91 BAFNIU20355 Nguyễn Thảo Ngân 17/08/2021 13:00 RLW B

92 BABANS20031 Châu Phương Nghi 17/08/2021 13:00 RLW B

93 BEBEIU20223 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/08/2021 13:00 RLW C

94 BABAWE20101 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/08/2021 13:00 RLW C

95 MAMAIU20015 Trần Thị Bảo Ngọc 17/08/2021 13:00 RLW C

96 MAMAIU20078 Nguyễn Thảo Nguyên 17/08/2021 13:00 RLW C

97 BTBCIU20024 Trần Thị Thu Nhất 17/08/2021 13:00 RLW C

98 BTBCIU20065 Vũ Bạch Yến Nhi 17/08/2021 13:00 RLW C

99 BTCEIU20069 Lâm Ái Như 17/08/2021 13:00 RLW C

100 BEBEIU20227 Nguyễn Quỳnh Nhung 17/08/2021 13:00 RLW C

101 BABAWE20140 Đồng Thị Hồng Nhung 17/08/2021 13:00 RLW C

102 BAFNIU20391 Nguyễn Hoàng Phúc 17/08/2021 13:00 RLW C

103 BAFNIU20392 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 17/08/2021 13:00 RLW C

104 BABAWE20092 Lê Thái 17/08/2021 13:00 RLW C

105 BTCEIU20075 Tống Nguyễn Ngọc Thanh 17/08/2021 13:00 RLW C

106 EEACIU20111 Lê Tuấn Thành 17/08/2021 13:00 RLW C

107 BEBEIU20246 Nguyễn Phương Thảo 17/08/2021 13:00 RLW C

108 BAACIU20160 Hồ Tâm Thảo 17/08/2021 13:00 RLW D

109 BABAIU20469 Trần Phạm Anh Thi 17/08/2021 13:00 RLW D

110 IEIEIU20086 Huỳnh Võ Trường Thịnh 17/08/2021 13:00 RLW D

111 MAMAIU20048 Lê Nguyễn Hoài Thu 17/08/2021 13:00 RLW D

112 IEIEIU20090 Nguyễn Minh Thư 17/08/2021 13:00 RLW D

113 BABAWE20183 Phạm Ngọc Thủy Tiên 17/08/2021 13:00 RLW D

114 BABAWE20112 Trương Trần Thủy Tiên 17/08/2021 13:00 RLW D

115 BTBCIU20070 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/08/2021 13:00 RLW D

116 BAFNIU20220 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/08/2021 13:00 RLW D

117 BAFNIU20444 Phan Thị Thùy Trang 17/08/2021 13:00 RLW D

118 ITITIU20344 Phan Ngọc Tuấn 17/08/2021 13:00 RLW D

119 BAFNIU20466 Tạ Ngọc Yến Vi 17/08/2021 13:00 RLW D

120 ITITIU20349 Linh Tiến Vĩ 17/08/2021 13:00 RLW D

121 ITITIU20351 Nguyễn Hoàng Việt 17/08/2021 13:00 RLW D

122 BTFTIU20108 Lê Nhật Vy 17/08/2021 13:00 RLW D



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày thi Giờ thi Kỹ năng Nhóm thi

123 BTCEIU20094 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/08/2021 13:00 RLW D

124 BTCEIU20094 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/08/2021 08:00 Speaking 7

125 BAACIU20133 Đoàn Hà Trúc Linh 17/08/2021 08:00 Speaking 7

126 BAACIU20133 Đoàn Hà Trúc Linh 17/08/2021 13:00 RLW C


